
DANH SÁCH SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI
ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN

Công trình: Điện sinh hoạt tổ 17, 18 thôn 5
( Kèm theo Công văn số: 979/UBND  ngày   26/  11   /2025 của UBND xã Trà Bồng)

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hồ Thị Hiền 20/10/1968 051168014283 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc

Hồ Xuân Vương 01/01/1965 051065015229 Chồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Ngọc 02/01/2007 051307009313 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Nhi 01/04/1994 051194011113 Con dâu Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thu 02/09/2010 051310001647 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thụy 30/11/2011 051311008414 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Viên 24/06/2004 051304012781 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Xuân Lộc 01/08/2025 051225006480 Cháu nội Không thuộc Không thuộc
Hồ Xuân Tín 18/5/1997 051097011190 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

2 Hồ Văn Minh 13/06/1981 051081008784 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Nguyễn Thị Thuý Linh 10/07/1984 049184004314 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Hoàng Phú 05/07/2020 051220003730 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Hoàng Phước 16/10/2003 051203006773 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Kiều My 22/01/2005 051305013073 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

3 Hồ Văn Bình 01/12/1982 051082017936 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thu Hiền 29/07/1982 051182012697 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Quốc Trưởng 15/01/2012 051212004601 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Quốc Trọng 12/03/2007 051207015088 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

4 Hồ Thị Rê (chồng: Hồ
Văn Võ chết) 12/09/1967 051167008836 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
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Hồ Thị Trang 20/05/1995 051195010745 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Trinh 20/10/2003 051303000901 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Bình 20/8/1991 051091004163 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Nhảng 29/12/1998 051098004546 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

5 Hồ Văn Cảnh 01/01/1959 051059007823 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hạnh 01/01/1964 051164005974 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hà 19/05/1994 051194014336 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hương 19/05/2001 051301009528 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hiếu 04/05/1987 051087007840 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hậu 28/02/1991 051091005008 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hẹ 01/02/2005 051205007877 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

6 Hồ Thị Phượng 13/02/1959 051159004134 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Mỹ 10/09/1985 051185006750 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Sinh 14/02/1996 051096009006 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

7 Đinh Văn Quý 01/01/1970 051070022874 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Đinh Thị Hoa 01/01/1974 051174005121 Vợ Không thuộc Không thuộc con Thình
Hồ Thị Nhả Ca 11/07/2018 051318004813 Cháu ngoại Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Nhả Yên 23/01/2023 051323000283 Cháu ngoại Không thuộc Không thuộc
Đinh Thị Nga 06/01/1997 051197007348 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Đinh Văn Thìn 17/10/2014 051214004293 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

8 Hồ Thị Tuyết 23/03/1959 051159005783 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Toàn 15/09/1998 051098002730 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

9 Hồ Văn Lâm 01/01/1974 051074004480 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Tâm 22/11/1976 051176010619 Vợ Không thuộc Không thuộc

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hồ Lâm Trường 03/10/2007 051207014508 Con Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thùy Duyên 14/12/2022 051322007175 Cháu nội Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Y Ly 08/04/2001 081301007849 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Danh 06/07/1998 051098002757 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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DANH SÁCH SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI
ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN

Công trình: Điện sinh hoạt tổ 17, 18 thôn 5
( Kèm theo Công văn số  387/KT ngày   20/  11  /2025 của Phòng  Kinh tế xã Trà Bồng)

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hồ Thị Hiền 20/10/1968 051168014283 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc

Hồ Xuân Vương 01/01/1965 051065015229 Chồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Ngọc 02/01/2007 051307009313 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Nhi 01/04/1994 051194011113 Con dâu Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thu 02/09/2010 051310001647 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thụy 30/11/2011 051311008414 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Viên 24/06/2004 051304012781 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Xuân Lộc 01/08/2025 051225006480 Cháu nội Không thuộc Không thuộc
Hồ Xuân Tín 18/5/1997 051097011190 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

2 Hồ Văn Minh 13/06/1981 051081008784 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Nguyễn Thị Thuý Linh 10/07/1984 049184004314 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Hoàng Phú 05/07/2020 051220003730 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Hoàng Phước 16/10/2003 051203006773 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Kiều My 22/01/2005 051305013073 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

3 Hồ Văn Bình 01/12/1982 051082017936 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thu Hiền 29/07/1982 051182012697 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Quốc Trưởng 15/01/2012 051212004601 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Quốc Trọng 12/03/2007 051207015088 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

4 Hồ Thị Rê (chồng: Hồ
Văn Võ chết) 12/09/1967 051167008836 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
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Hồ Thị Trang 20/05/1995 051195010745 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Trinh 20/10/2003 051303000901 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Bình 20/8/1991 051091004163 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Nhảng 29/12/1998 051098004546 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

5 Hồ Văn Cảnh 01/01/1959 051059007823 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hạnh 01/01/1964 051164005974 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hà 19/05/1994 051194014336 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hương 19/05/2001 051301009528 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hiếu 04/05/1987 051087007840 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hậu 28/02/1991 051091005008 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hẹ 01/02/2005 051205007877 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

6 Hồ Thị Phượng 13/02/1959 051159004134 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Mỹ 10/09/1985 051185006750 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Sinh 14/02/1996 051096009006 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

7 Đinh Văn Quý 01/01/1970 051070022874 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Đinh Thị Hoa 01/01/1974 051174005121 Vợ Không thuộc Không thuộc con Thình
Hồ Thị Nhả Ca 11/07/2018 051318004813 Cháu ngoại Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Nhả Yên 23/01/2023 051323000283 Cháu ngoại Không thuộc Không thuộc
Đinh Thị Nga 06/01/1997 051197007348 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Đinh Văn Thìn 17/10/2014 051214004293 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

8 Hồ Thị Tuyết 23/03/1959 051159005783 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Toàn 15/09/1998 051098002730 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

9 Hồ Văn Lâm 01/01/1974 051074004480 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Tâm 22/11/1976 051176010619 Vợ Không thuộc Không thuộc

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hồ Lâm Trường 03/10/2007 051207014508 Con Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thùy Duyên 14/12/2022 051322007175 Cháu nội Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Y Ly 08/04/2001 081301007849 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Danh 06/07/1998 051098002757 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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DANH SÁCH SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI
ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN

Công trình: Điện sinh hoạt tổ 17, 18 thôn 5
( Kèm theo Công văn số   606a/PVHXH ngày   20/  11   /2025 của Phòng Văn hoá - Xã hội xã Trà Bồng)

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hồ Thị Hiền 20/10/1968 051168014283 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc

Hồ Xuân Vương 01/01/1965 051065015229 Chồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Ngọc 02/01/2007 051307009313 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Nhi 01/04/1994 051194011113 Con dâu Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thu 02/09/2010 051310001647 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thụy 30/11/2011 051311008414 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Viên 24/06/2004 051304012781 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Xuân Lộc 01/08/2025 051225006480 Cháu nội Không thuộc Không thuộc
Hồ Xuân Tín 18/5/1997 051097011190 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

2 Hồ Văn Minh 13/06/1981 051081008784 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Nguyễn Thị Thuý Linh 10/07/1984 049184004314 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Hoàng Phú 05/07/2020 051220003730 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Hoàng Phước 16/10/2003 051203006773 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Kiều My 22/01/2005 051305013073 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

3 Hồ Văn Bình 01/12/1982 051082017936 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thu Hiền 29/07/1982 051182012697 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Quốc Trưởng 15/01/2012 051212004601 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Quốc Trọng 12/03/2007 051207015088 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

4 Hồ Thị Rê (chồng: Hồ
Văn Võ chết) 12/09/1967 051167008836 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
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Hồ Thị Trang 20/05/1995 051195010745 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Trinh 20/10/2003 051303000901 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Bình 20/8/1991 051091004163 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Nhảng 29/12/1998 051098004546 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

5 Hồ Văn Cảnh 01/01/1959 051059007823 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hạnh 01/01/1964 051164005974 Vợ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hà 19/05/1994 051194014336 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Hương 19/05/2001 051301009528 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hiếu 04/05/1987 051087007840 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hậu 28/02/1991 051091005008 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Hẹ 01/02/2005 051205007877 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

6 Hồ Thị Phượng 13/02/1959 051159004134 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Mỹ 10/09/1985 051185006750 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Sinh 14/02/1996 051096009006 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

7 Đinh Văn Quý 01/01/1970 051070022874 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Đinh Thị Hoa 01/01/1974 051174005121 Vợ Không thuộc Không thuộc con Thình
Hồ Thị Nhả Ca 11/07/2018 051318004813 Cháu ngoại Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Nhả Yên 23/01/2023 051323000283 Cháu ngoại Không thuộc Không thuộc
Đinh Thị Nga 06/01/1997 051197007348 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Đinh Văn Thìn 17/10/2014 051214004293 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

8 Hồ Thị Tuyết 23/03/1959 051159005783 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Toàn 15/09/1998 051098002730 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

9 Hồ Văn Lâm 01/01/1974 051074004480 Chủ hộ 5 Trà Bồng Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Tâm 22/11/1976 051176010619 Vợ Không thuộc Không thuộc

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hồ Lâm Trường 03/10/2007 051207014508 Con Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Thùy Duyên 14/12/2022 051322007175 Cháu nội Không thuộc Không thuộc
Hồ Thị Y Ly 08/04/2001 081301007849 Con đẻ Không thuộc Không thuộc
Hồ Văn Danh 06/07/1998 051098002757 Con đẻ Không thuộc Không thuộc

ST
T Họ và tên chủ sử dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ với
chủ sử dụng

đất

Địa chỉ
Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ nghèo
hoặc người có công với

cách mạng ( quy định tại
mục 1 đến mục 11

chương II Nghị định số
131/2021/NĐ-CP ngày

30/12/2021

Ghi chú

Thôn Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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